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1 172334418 Phạm Thị Vân Anh 25/05/1989 Nghệ An Nữ B17QTH5
Cty CP Lâm Sản Xuất 

khẩu Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Cƣờng 0916855568 41150

Nhóm 

trưởng
0905991246

2 162320294 Huỳnh Thị Mỹ Loan 12/03/1989 Quảng Nam Nữ B17QTH2

Cty CP Du lịch Dịch vụ 

Hội An - Khu du lịch biển 

Hội An

ThS. Trần Minh Cƣờng 0916855568 40947 0979570578

3 172334513 Huỳnh Thị Kim Ngân 17/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH5
Cty CP Tập đoàn 

Vinacontrol - CN Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Cƣờng 0916855568 41065 0935046777

4 172334624 Nguyễn Hữu Chí Tƣờng 24/10/1991 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Cty TNHH MTV Tường 

Bảo
ThS. Trần Minh Cƣờng 0916855568 40246 0905704805

5 172334510 Trần Khoa Nam 24/08/1986 Đà Nẵng Nam B17QTH2
Cty TNHH TM Dịch vụ Hà 

Liêm
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 41138

Nhóm 

trưởng
0908421817

6 172334613 Hoàng Nghĩa Tuân 15/05/1991 Quảng Bình Nam B17QTH1
Cty CP Vật tư Nông 

nghiệp Quảng Bình
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 41131 0905491668

7 172334637 Phạm Vũ Hoàng Vy 26/01/1991 Quảng Ngãi Nữ B17QTH3
Cty TNHH Thiết kế và Xây 

dựng H.YA
ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên 0905424620 40926 0905405192

8 172334446 Lê Thanh Hà 02/08/1991 Quảng Trị Nam B17QTH4
Cty CP Phân Vi sinh 

Quảng Trị
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 40920 0973030111

9 172334469 Trần Thị Huệ 27/02/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH4
Cty CP Cơ điện và Phòng 

cháy chữa cháy Sao Việt
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 40938 01653904920

10 162350503 Đinh Ngọc Sơn 25/09/1986 Quản Trị Nam B17QTH3
Cty CP Ứng dụng Công 

nghệ Lục Giác
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 41128 0974722447

11 172334640 Văn Thị Ý 03/06/1990 Đăk Lăk Nữ B17QTH4 Cty TNHH TEXLAND ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 41067
Nhóm 

trưởng
0905454736

12 172334419 Trương Thị Vân Anh 10/02/1990 Quảng Trị Nữ B17QTH3
Cty CP Lương Thực Đà 

Nẵng
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 40932 01206113966

13 172334492 Phạm Thị Xuân Lộc 16/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH5
Khách sạn Đà Nẵng - Cty 

CP Du lịch Đà Nẵng
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 41094 0905458448

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HƢỚNG 

DẪN

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY 

NGÀNH:    QUẢN TRỊ KINH DOANH        *     KHÓA B17 (2011-2013)

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2013

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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14 172334520 Nguyễn Nhất Nguyên 15/02/1991 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Trung tâm TTDĐ Khu vực 

III
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 41064

Nhóm 

trưởng
0905117298

15 172334523 Lưu Tùng Nhân 18/02/1991 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Trung tâm TTDĐ Khu vực 

III
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 41417 0932447777

16 172334586 Văn Mạnh Khánh Toàn 17/02/1991 Quảng Bình Nam B17QTH1

Trung tâm Viễn thông 

Quảng Ninh - Viễn thông 

Quảng Bình

TS. Võ Thanh Hải 0935898898 41146 0996987667

17 172334605 Nguyễn Hữu Trúc 23/02/1988 Hà Nam Nam B17QTH1
Cty CP Lương Thực Đà 

Nẵng
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 41415 0977701232

18 172334619 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/09/1987 Đà Nẵng Nam B17QTH1 Cty CP Trung Nam TS. Võ Thanh Hải 0935898898 40928 0905079987

19 172334634 Trà Thanh Vinh 24/04/1982 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty TNHH Đầu tư và 

PTTM Thuận Phước
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 44065 0912342404

20 172334496 Ngô Thị Ngọc Mai 26/06/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH2

Khách sạn LUXURY Đà 

Nẵng - CN Cty CP Du lịch 

Việt Nam VITOURS

TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 41062 0977335194

21 172334536 Lê Thị Hồng Phúc 18/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH2
Cty TNHH MTV Lữ hành 

VITOURS
TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 41384 01288659199

22 172334589 Đặng Thị Mỹ Trang 05/06/1986 Đà Nẵng Nữ B17QTH4
Cty CP TM và XD 

VIETRACIMEX Đà Nẵng
TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 41079 0932559913

23 172334635 Ngô Lê Minh Vũ 20/08/1989 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Cty CP TM và XD 

VIETRACIMEX Đà Nẵng
TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 40940

Nhóm 

trưởng
0935243249

24 172334465 Lê Văn Hoàng 06/05/1984 Thanh Hóa Nam B17QTH5
Cty CP Ôtô Trường Hải - 

CN Đà Nẵng
ThS. Đàm Quang Hƣng 0913438589 40249 0976557655

25 172334489 Nguyễn  Đức Long 31/01/1989 Nghệ An Nam B17QTH5
Cty CP Ôtô Trường Hải - 

CN Đà Nẵng
ThS. Đàm Quang Hƣng 0913438589 40949 0988408529

26 172334531 Ngô Dương Chi Ny 10/11/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH2
Cty CP Mai Linh Miền 

Trung
ThS. Đàm Quang Hƣng 0913438589 41381 0905907477
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27 172334587 Bùi Văn Tôn 01/06/1982 Đà Nẵng Nam B17QTH3
Cty CP Xi măng Vicem 

Hải Vân
ThS. Đàm Quang Hƣng 0913438589 41422

Nhóm 

trưởng
0935777818

28 172334429 Vũ Huy Diễn 15/10/1981 Thanh Hóa Nam B17QTH4
Cty CP Dịch vụ Hàng 

Không Sân Bay Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 40939 0983881581

29 172334433 Thân Đức Dũng 24/01/1985 Đà Nẵng Nam B17QTH3
Cty CP Sách và Thiết bị 

Trường học Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 41373 0983241321

30 172334459 Lê Thị Hằng 21/03/1990 Quảng Bình Nữ B17QTH2
Cty TNHH Phần mềm 

CESOFT
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 48017 01649845604 BS

31 152337597 Lê Thị Diệu Hòa 25/09/1988 Đà Nẵng Nữ B15QTH1

Chi nhánh Cty TNHH 

Phần Mềm FPT tại Đà 

Nẵng

ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 40286 0935880193

32 172334479 Nguyễn Hữu Khôi 06/06/1973 Quảng Nam Nam B17QTH3
Cty CP Sách và Thiết bị 

Trường học Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 40908

Nhóm 

trưởng
0913490749

33 172334553 Nguyễn Văn Thanh 21/04/1974 Hà Nội Nam B17QTH3
Cty CP Sách và Thiết bị 

Trường học Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 41374 0914000125

34 172334599 Nguyễn Quỳnh Trâm 04/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH2
Cty CP Sách và Thiết bị 

Trường học Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 41423 0905041091

35 162330899 Võ Thị Kim Trinh 20/08/1990 Quảng Nam Nữ B17QTH2
Cty CP Xây dựng điện 

VNECO 7
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 48008 Tổ trưởng 01202770768 BS

36 172334440 Nguyễn Văn Điệp 25/03/1987 Quảng Nam Nam B17QTH5
Cty CP Viễn thông FPT - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 48010 Tổ trưởng 0906447089 BS

37 172334447 Lê Thị Hà 22/09/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1
Cty CP Viễn thông FPT - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 41117 01227419055

38 172334509 Phùng Vũ Hoài Nam 21/02/1979 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Cty CP Điện máy và Kỹ 

thuật Công nghệ
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 41419

Nhóm 

trưởng
0983248748

39 152337700 Nguyễn Chí Nhất 09/04/1984 Quảng Trị Nam B17QTH5
Cty TNHH MTV 

VATUCO 378
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 48006 0975001335 BS
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40 172334601 Trần Thị Bích Trâm 09/05/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTH2
Cty TNHH TMDV Hoàng 

Khuyên
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 41063 01649115442

41 172334593 Ngô Thị Thu Trang 28/06/1983 Quảng Bình Nữ B17QTH2
Cty TNHH TMDV Hoàng 

Khuyên
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 40911 0987988347

42 172334606 Nguyễn Thị Thanh Trúc 18/07/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH1
Cty CP XNK Thủy sản 

Miền Trung
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 41096 01227547747

43 172334607 Phạm Thanh Trung 02/06/1986 Thanh Hóa Nam B17QTH5
Cty CP Máy và Thiết bị 

Phụ tùng
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 40250 0984344978

44 172334490 Lê Thị Lộc 22/01/1988 Bình Định Nữ B17QTH4
Cty CP Tư vấn Thiết kế và 

XD Miền Trung
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 41420 01666045038

45 172334524 Phan Lê Hiền Nhân 05/11/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH1 Cty TNHH QGS Việt Nam ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 41076
Nhóm 

trưởng
0904777447

46 172334556 Lê Thị Bích Thảo 27/10/1987 Quảng Nam Nữ B17QTH2 Cty TNHH Tân Thế Kỷ ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 41087 0905840908

47 172334594 Nguyễn Thị Diệu Trang 29/10/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH1
Cty TNHH TM và DV 

Ngọc Trí
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 41380 01282724868

48 172334415 Nguyễn Ngọc Anh 24/08/1984 Nghệ An Nam B17QTH5
Cty CP Lâm Sản Xuất 

khẩu Đà Nẵng
ThS. Phan Thị Hương Lan 0903512919 41149

Nhóm 

trưởng
0934888084

49 162330925 Nguyễn Thế Hoàng Việt 12/01/1986 Quảng Nam Nam B17QTH2
Cty CP XNK Technimex 

tại Đà Nẵng
ThS. Phan Thị Hương Lan 0903512919 41139 0905171307

50 162330672 Đoàn Ngọc Chung 04/08/1988 Quảng Trị Nam B16QTH2 Cty TNHH Chương Dương ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 40857 0932500955

51 162330695 Lê Văn Đô 20/12/1987 Đà Nẵng Nam B16QTH2
CTCP Máy và Thiết bị phụ 

tùng
ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 40251 0983709767

52 172334534 Võ Văn Phú 07/08/1990 Đà Nẵng Nam B17QTH1 Cty TNHH An Khánh ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 41395 0935889721
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53 172334610 Trần Thanh Trƣờng 01/07/1983 Quảng Nam Nam B17QTH2
Cty CP Cơ khí và lắp máy 

Đại Hãn
ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 40902

Nhóm 

trưởng
0905267255

54 172334549 Phan Xuân Sơn 03/11/1985 Quảng Bình Nam B17QTH4 Cty CP Thành Hương ThS. Võ Khoa Nguyên 0983257957 41060 0989660399

55 172334633 Phạm Thanh Vinh 29/08/1990 Đăk Lăk Nam B17QTH4 Cty CP Thép Đà Nẵng ThS. Võ Khoa Nguyên 0983257957 40931
Nhóm 

trưởng
01689954764

56 172524313 Trần Văn Bồn 26/02/1991 Quảng Bình Nam B17QTH1
Cty TNHH TM và Giáo 

dục Thanh Nga
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 41387 01655076884

57 172334443 Nguyễn Hoàng Gia 04/04/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty TNHH TMDV Minh 

Toàn
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 41112 01228589109

58 172334456 Nguyễn Minh Hải 17/08/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty CP Thái Bình Dương 

Đà Nẵng
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 41111

Nhóm 

trưởng
0935195609

59 172334522 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/08/1991 Quảng Trị Nữ B17QTH1
Cty TNHH TM và Giáo 

dục Thanh Nga
ThS. Mai Thị Hồng Nhung 0972464545 41145 0905877263

60 172334432 Nguyễn Ngọc Dũng 07/07/1985 Quảng Nam Nam B17QTH5
Cty TNHH Tiếp vận Anh 

Phú
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 48012 Tổ trưởng 0905597968 BS

61 172334452 Võ Thanh Hà 19/06/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH4 Cty CP Dược DANAPHA ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 41091 01674624272

62 172334516 Huỳnh Kim Ngọc 12/10/1986 Đà Nẵng Nữ B17QTH2
Cty TNHH Tiếp vận Anh 

Phú
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 41426 0905011210

63 172334546 Mai Thị Diệu Quyên 25/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH1
Cty CP Dược Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 40950 01227456476

64 172334576 Đỗ Thị Ngàn  Thƣơng 19/12/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1
Cty CP Dược Thiết bị Y tế 

Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 41051 01697738069

65 172334575 Đinh Thị Thƣơng 05/04/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH5
XN Sản xuất vỏ bao Xi 

măng Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 40923 01649570449
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66 172334600 Nguyễn Thị Trâm 10/11/1990 Quảng Nam Nữ B17QTH4

Cty TNHH MTV Điện lực 

Đà Nẵng - Điện lực Cẩm 

Lệ

ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 01658484594 BS

67 172334632 Lê Châu Quang Viễn 08/09/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH1 Cty TNHH MTV Sông Thu ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 41428
Nhóm 

trưởng
0979780988

68 172334417 Nguyễn Tuấn Anh 22/11/1984 Đà Nẵng Nam B17QTH3
Ngân hàng TMCP An Bình 

-  CN Đà Nẵng
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41391 0906400488

69 172334458 Võ Văn Thị Hồng Hạnh 28/06/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH4
Cty CP Sách và Thiết bị 

trường học Đà Nẵng
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41392

Nhóm 

trưởng
0905496650

70 172334474 Thân Thị Thu Hƣơng 10/09/1987 TT Huế Nữ B17QTH3
Cty CNTT Điện lực Miền 

Trung
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41424 0906426906

71 172334487 Vũ Thị Loan 20/06/1990 Thanh Hóa Nữ B17QTH4
Cty CP TM và Vận tải 

Petrolimex Đà Nẵng
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41383 01689923805

72 172334547 Trần Thế Quyền 25/01/1981 Hà Tĩnh Nam B17QTH3

Cty TNHH MTV VLXD 

Xây lắp và KD Nhà Đà 

Nẵng

TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41399 0989474272

73 172334603 Dương Phú Khải Trí 09/06/1990 Đà Nẵng Nam B17QTH4
Cty TNHH MTV DL và TT 

GTVTVN VIETRAVEL
TS. Trương Văn Sinh 0914242222 41406

Nhóm 

trưởng
01662673639

74 172334434 Lê Ngọc Duy 21/06/1991 Đà Nẵng Nam B17QTH1
Cty Quản lý Hội chợ Triển 

lãm và Các chợ Đà Nẵng
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 41122 01282668551

75 172334506 Nguyễn Thị Na 17/08/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1 Cty CP TM Đại Lộc ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 41120 01674396475

76 172334537 Phạm Thị Phúc 19/05/1989 Quảng Bình Nữ B17QTH2
Cty CP TVXD Hoàng Kim 

Phú
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 48021 0989077931 BS

77 172334578 Trương Thị Kim Thƣơng 19/09/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1 Cty CP Prime Đại Lộc ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 41121 01664160390

78 172334584 Lê Nguyễn Huy Tín 14/06/1991 Quảng Nam Nam B17QTH1 Cty CP POTA - Đà Nẵng ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 41110
Nhóm 

trưởng
01227491426
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79 172334595 Trần Thị Thùy Trang 10/08/1989 Quảng Bình Nữ B17QTH2 Cty TNHH Chăm Chăm ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 48016 Tổ trưởng 01693598539 BS

80 172334596 Trương Thị Thùy Trang 20/11/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH4 Cty TNHH Nguyên Huy ThS. Đinh Trần Minh Thƣ 01223414785 41385
Nhóm 

trưởng
0905515215

81 172334618 Nguyễn Kim Tuấn 08/09/1986 Nghệ An Nam B17QTH4 Cty TNHH NPT ThS. Đinh Trần Minh Thƣ 01223414785 41379 0984628801

82 152337541 Lê Thị Cƣờng 30/12/1985 Đà Nẵng Nữ B17QTH5
Cty TNHH Thực phẩm 

Minh Nhật
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 41401

Nhóm 

trưởng
093535015

83 152337542 Trần Mạnh Cƣờng 12/03/1989 Quảng Bình Nam B17QTH5
Cty TNHH Dũng Hưng 

Thịnh
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48024 01202668988 BS

84 172334488 Hồ Hoàng Long 26/01/1989 Đà Nẵng Nam B17QTH2
Cty Quản lý bay Miền 

Trung
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 40916 0906575195

85 172334518 Hồ Hoàng Nguyên 02/10/1989 Quảng Nam Nam B17QTH1
Cty TNHH MTV Phân 

phối Thái Dương
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48015 01205676789 BS

86 172334525 Đỗ Duy  Nhật 22/09/1978 TT Huế Nam B17QTH3
Cty CP Bất động sản Điện 

lực Miền Trung
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 40909 0914087717

87 172334527 Võ Hạnh Nhi 24/09/1985 Đà Nẵng Nữ B17QTH3
Cty TNHH Trung tâm Dịch 

vụ Total Việt Nam
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48005 Tổ trưởng 0932556645 BS

88 172334630 Võ Thị Hồng Vân 02/09/1986 Quảng Ngãi Nữ B17QTH4

Cty CP ĐT & XDGT 

Phương Thành - CN Miền 

Trung

ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 41081 0982033454

89 172334638 Trần Ngọc Thảo Vy 14/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH5 Cty CP 28 Đà Nẵng ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 41129 0905543642

90 172334448 Nguyễn Ngọc Hà 28/06/1990 Quảng Bình Nam B17QTH1 Cty CP 28 Đà Nẵng ThS. Đỗ Văn Tính 0905633638 41394 01227491425

91 172334541 Phan Lê Phƣơng 25/09/1991 Quảng Nam Nam B17QTH5 ThS. Đỗ Văn Tính 0905633638 41130 01638021266
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92 172334562 Đoàn Thị Quỳnh Thi 24/09/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH3
Cty Cao Su Thừa Thiên 

Huế
ThS. Đỗ Văn Tính 0905633638 41115 0934789099

93 172334597 Võ Thị Thu Trang 20/09/1988 Quảng Nam Nữ B17QTH4

Cty TNHH Uni- President 

Việt Nam - CN Quảng 

Nam

ThS. Đỗ Văn Tính 0905633638 41080
Nhóm 

trưởng
0905324423

94 172334473 Bùi Thị Huyền 21/04/1991 Nghệ An Nữ B17QTH4
Cty TNHH INITATION 

Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 41069 0973756130

95 172334475 Nguyễn Ngọc Hỷ 11/11/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty TNHH TMDV Trúc 

Lâm Viên
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 41409 01214633181

96 172334515 Trần Thị Hoa Ngân 22/04/1990 Quảng Trị Nữ B17QTH4
Cty TNHH Giấy Vĩnh 

Nghiệp
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 41109

Nhóm 

trưởng
01666873246

97 172334588 Dương Ngọc Nhật Trang 17/12/1990 Lâm Đồng Nữ B17QTH4
Cty TNHH MTV Xây dựng 

và TM Sơn Phát Phú
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 41386 01215570707

98 172334590 Đinh Lan Hiền Trang 18/05/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH3 Cty TNHH Quang Vinh PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 40925 01227492842

99 172334629 Nguyễn Thị Xuân Vân 21/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1
Cty CP Xúc Tiến và Quảng 

bá TM MPA
PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 41389 0905885241

100 172334430 Trần Huỳnh Thy Diệu 20/02/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH5
Cty TNHH Paris Baguette 

Hà Nội
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 48014 Tổ trưởng 0905606841 BS

101 172334514 Lê Thị Kiều Ngân 02/09/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH4
Cty CP Thạch Bàn Miền 

Trung
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 40296 01208122991

102 172334538 Phạm Thị Nga Phƣớc 21/05/1989 Quảng Ngãi Nữ B17QTH2
Cty TNHH Thương mại & 

Dịch vụ Đại Toàn
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 48013 01887454760 BS

103 172334548 Hoàng Lam Sơn 09/12/1979 Nghệ An Nam B17QTH5
Trung tâm Truyền hình 

Việt Nam tại Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 41118

Nhóm 

trưởng
0905598949

104 172334572 Phan Thị Thúy 04/10/1991 Quảng Bình Nữ B17QTH4
Cty CP Thạch Bàn Miền 

Trung
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 40295 0935733534
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105 152337804 Cao Thanh Tùng 20/12/1980 Đà Nẵng Nam B15QTH2
Cty Công viên Cây xanh 

Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 41437 01667426682

106 172334435 Nguyễn Phương Duy 18/02/1988 Quảng Bình Nam B17QTH5
Tổng Công ty CP Dệt May 

Hòa Thọ
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 41134 01684595929

107 172334457 Hồ Thị Kim Hạnh 30/07/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH4 Cty CP Dệt may 29/3 ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 40903 0905054631

108 172334484 Nguyễn Thị Mai Liên 09/02/1982 Ninh Bình Nữ B17QTH3
Cty TNHH MTV XSKT và 

DV In Đà Nẵng
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 48007 0932599986 BS

109 172334491 Phạm Ngọc Lộc 26/11/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTH1
Cty CP Dệt Hòa Khánh Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 41082 0905600695

110 172334501 Nguyễn Xuân Minh 08/03/1987 Đà Nẵng Nữ B17QTH1
Tổng Công ty CP Dệt May 

Hòa Thọ
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 41414 0989669161

111 172334535 Đỗ Tấn Phúc 24/09/1990 Đà Nẵng Nam B17QTH3
Cty CP Xi măng Ngũ Hành 

Sơn
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 41375 0935811005

112 172334539 Huỳnh Ngọc Phƣơng 27/06/1981 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty CP VINATEX Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 48023 Tổ trưởng 0905584768 BS

113 172334617 Nguyễn Kim Tuấn 28/04/1969 Đà Nẵng Nam B17QTH3
Cty CP Xi măng Ngũ Hành 

Sơn
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 41393

Nhóm 

trưởng
0914080404

114 172334438 Lê Tiến Đạt 02/08/1987 Đà Nẵng Nam B17QTH2
Ngân hàng TMCP Nam Á -  

CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 41137 0908421816

115 172334615 Nguyễn Tiến Tuân 20/12/1984 Hà Tĩnh Nam B17QTH3 Cty CP VINACONEX 25 ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 41402
Nhóm 

trưởng
0985159148

116 172334641 Vũ Hoàng Yên 11/04/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH3 Cty CP VINACONEX 25 ThS. Nguyễn Đăng Tuyền 0903521886 41433 0989778959
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